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1 BEBRAS1017014556 Lê Phương Mai 02/03/2016 Nữ Lớp 1 135

2 BEBRAS1017014616 Bùi Bảo Anh 04/11/2016 Nữ Lớp 1 135

3 BEBRAS3017014944 Bùi Hải Lâm 23/01/2012 Nam Lớp 5 123

4 BEBRAS1017014573 Ngọc Quynh 07/02/2016 Nữ Lớp 1 117

5 BEBRAS2017014940 Phung Thu Thuy 07/01/2013 Nữ Lớp 4 108

6 BEBRAS2017014758 Nguyễn Trường Hải 21/02/2013 Nam Lớp 4 105

7 BEBRAS1017014577 Phan Tuấn Kiệt 06/11/2016 Nam Lớp 1 102

8 BEBRAS2017014353 Do Hoang Vu 03/01/2014 Nam Lớp 3 102

9 BEBRAS3017014626 Nguyễn Bình Minh Ánh 24/12/2012 Nữ Lớp 5 96

10 BEBRAS3017014286 Nguyễn Trí Đức 04/11/2012 Nam Lớp 5 96

11 BEBRAS2017014838 Vũ Hoàng Nhã Uyên 02/07/2013 Nữ Lớp 4 90

12 BEBRAS3017014221 Ngô Thị Thanh Tú 13/09/2012 Nữ Lớp 5 90

13 BEBRAS3017014519 Trần Khánh Thư 11/12/2022 Nữ Lớp 5 90

14 BEBRAS2017014704 Phạm Hoàng Phúc 25/11/2013 Nam Lớp 4 87

15 BEBRAS2017014622 Nguyễn Khánh Long 07/08/2013 Nam Lớp 4 87

16 BEBRAS2017014830 Lê Tường An 22/05/2013 Nữ Lớp 4 84

17 BEBRAS2017014821 Đoàn Vũ Thanh 07/09/2013 Nam Lớp 4 84

18 BEBRAS2017014632 Nguyễn Thế Sơn 04/08/2014 Nam Lớp 3 84

19 BEBRAS2017014422 Lê Đình An 18/07/2013 Nam Lớp 4 84

20 BEBRAS2017014062 Phạm Lan Hương 07/09/2013 Nữ Lớp 4 84

21 BEBRAS3017014976 Trần Hiếu Thành 23/10/2012 Nam Lớp 5 81

22 BEBRAS2017014459 Phạm Ngọc Thanh Trúc 02/04/2013 Nữ Lớp 4 78

23 BEBRAS3017014619 Trần Quốc Bảo Long 23/09/2012 Nam Lớp 5 78

24 BEBRAS2017014418 Nguyễn Đăng Khoa 19/03/2014 Nam Lớp 3 78

25 BEBRAS3017014629 Nguyễn Nguyên Đức 12/03/2012 Nam Lớp 5 78

26 BEBRAS3017014977 Vũ Trần Đăng Khôi 12/07/2012 Nam Lớp 5 75

27 BEBRAS2017014240 Vũ Lê Anh Đức 01/12/2014 Nam Lớp 3 72

28 BEBRAS3017014825 Vũ Anh Khôi 23/01/2012 Nam Lớp 5 72

29 BEBRAS2017014018 Tran Duy Thanh 06/11/2014 Nam Lớp 3 69

30 BEBRAS2017014764 Hoàng Trung Quân 09/11/2013 Nam Lớp 4 69

31 BEBRAS3017014464 Nguyễn Minh Châu 01/10/2012 Nữ Lớp 5 69
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32 BEBRAS2017014668 Vũ Minh Hiếu 03/02/2013 Nam Lớp 4 66

33 BEBRAS3017014714 Vũ Đoàn Tuệ Minh 17/12/2012 Nữ Lớp 5 63

34 BEBRAS2017014139 Trần Nguyễn Bảo An 27/03/2013 Nữ Lớp 4 63

35 BEBRAS3017014980 Vũ Yến Anh 16/03/2012 Nữ Lớp 5 57

36 BEBRAS2017014576 Nguyễn Hồng Phú 30/09/2013 Nam Lớp 4 57

37 BEBRAS2017014259 Nguyễn Bá Phú 24/11/2013 Nam Lớp 4 45

38 BEBRAS2017014792 Trần Trọng Nghĩa 08/09/2013 Nữ Lớp 4 45

39 BEBRAS3017014969 Vũ Đức Trọng 17/07/2012 Nam Lớp 5 21

40 BEBRAS3017014720 Tạ Minh Quang 13/01/2012 Nam Lớp 5 18

41 BEBRAS2017014184 Lý Minh Thuỳ 25/11/2014 Nữ Lớp 3 0


